


DẠY HỌC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ
                                                                                           ThS. TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT
        Ai cũng rõ, trong điều kiện hiện nay, sự tiến bộ của kỹ thuật và nhịp độ phát triển của khoa học đề ra những yêu cầu ngày càng cao đối với trình độ văn hóa chung của thế hệ trẻ. Nếu như thời văn minh nông nghiệp, mục đích của học để biết, thì ngày nay, thời văn minh tin học, người ta phải học để sống. Vì thế, dạy học không thể dừng lại ở chỗ vũ trang cho học sinh một hệ thống tri thức, kỹ năng, kỹ xảo xác định, mà cùng với nhiệm vụ đó phải tổ chức việc dạy học như thế nào để nó đảm bảo tối đa sự phát triển trí tuệ của học sinh. Nhiều nhà khoa học, nhiều chính khách, nhiều quốc gia quan tâm đến sự thịnh vượng của quốc gia mình, rất châm chút cho thế hệ trẻ, trong đó có vấn đề phát triển trí tuệ.
        Cựu thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nhiều lần nhấn mạnh: “ Chương trình và sách giáo khoa phải đảm bảo dạy cho học sinh những nguyên lý cơ bản, toàn diện về các mặt đức dục, trí dục, mỹ dục; đồng thời tạo cho các em điều kiện phát triển óc thông minh, khả năng độc lập suy nghĩ sáng tạo. Cái quan trọng của trí dục là rèn luyện óc thông minh và sức suy nghĩ … ’’ ( Phạm Văn Đồng “ Đào tạo thế hệ trẻ của dân tộc thành những chiến sĩ, cách mạng dũng cảm thông minh, sáng tạo ”. Nxb Giáo dục, 1969, tr. 137).
       Tính năng động, óc sáng tạo, trí thông minh … xét về bản chất là những phẩm chất cao của sự phát triển trí tuệ. Tuy nhiên, đó là những vấn đề hấp dẫn và phức tạp trong tâm lý học nói chung và tâm lý dạy học nói riêng. Nhưng có một điều rõ ràng: dạy học kéo theo sự phát triển được coi như vấn đề ai cũng thừa nhận. Còn những vấn đề: bản thân sự phát triển trí tuệ, các chỉ số của sự phát triển trí tuệ, tổ chức việc dạy học như thế nào để dẫn đến sự phát triển trí tuệ tối đa ở học sinh và còn nhiều vấn đề khác nữa luôn luôn là những tiêu đề tranh luận sôi nổi của các nhà khoa học, các nhà sư phạm.
1. Khái niệm về sự phát triển trí tuệ
      Vấn đề này có nhiều ý kiến, chúng ta xem sự phát triển trí tuệ là sự biến đổi về chất trong hoạt động nhận thức. Sự biến đổi đó được đặc trưng bởi sự thay đổi cấu trúc cái được phản ánh và phương thức phản ánh chúng.
         Theo quan điểm vừa nêu, nổi lên các nội dung sau đây:
· Đã nói đến phát triển là có sự biến đổi, nhưng không phải mọi sự biến đổi đều đồng nghĩa với sự phát triển mà đó là sự biến đổi về chất, sự biến đổi theo sự tiến bộ, theo đà đi lên, theo quy luật.
· Sự phát triển trí tuệ nói ở đây được giới hạn trong hoạt động nhận thức, tức là hoạt động phản ánh bản thân hiện thực khách quan ( thuộc về thế giới tự nhiên, xã hội, và ngay cả thế giới nội tâm ).
· Điểm đặc trưng nói lên bản chất của sự phát triển trí tuệ là ở chỗ vừa thay đổi cấu trúc cái được phản ánh, vừa thay đổi phương thức phản ánh chúng. Theo quan điểm này, phát triển trí tuệ không chỉ là việc tăng số lượng tri thức nhiều hay ít, cũng không phải ở chỗ nắm được phương thức phản ánh các tri thức đó. Nếu hiểu thiên về một mặt nào đấy thì dẫn đến khuynh hướng nhồi nhét kiến thức, hoặc dẫn đến xem nhẹ việc trang bị kiến thức cơ bản, hiện đại cho học sinh mà chăm chú trau dồi thủ thuật trí óc, kỹ xảo trí tuệ. Do đó, trong sự phát triển trí tuệ cần được hiểu là sự thống nhất giữa việc vũ trang tri thức và việc phát triển một cách tối đa phương thức phản ánh chúng ( con đường, cách thức, phương pháp … đi đến tri thức đó, nói gọn là cách giành lấy tri thức, cách học ). Trong sự thống nhất đó, dẫn đến làm thay đổi cấu trúc bản thân hệ thống tri thức. ( mở rộng, cải tiến, bổ sung, cấu trúc lại ) làm cho hệ thống tri thức ngày càng thêm sâu sắc và phản ánh đúng bản chất, tiếp cận dần với chân lý và điều chỉnh. Mở rộng các phương thức phản ánh, thậm chí đi đến xóa bỏ những phương thức phản ánh cũ, lạc hậu để hình thành những phương thức phản ánh mới, hợp lý hơn, sáng tạo hơn, phù hợp với quy luật tự nhiên và xã hội.
      Với sự phát triển trí tuệ như trên, tất yếu đảm bảo cho con người, cho thế hệ trẻ năng động, sáng tạo và thích nghi tối đa với xã hội đầy biến đổi, cung cấp cho xã hội của thế kỷ XXI một lớp người giàu sáng tạo, dồi dào óc phát minh.
2. Các chỉ số của sự phát triển
Sự phát triển trí tuệ nổi rõ ở các chỉ số sau đây:
      Một là, tốc độ của sự định hướng trí tuệ ( nói nom na là sự nhanh trí ) khi giải quyết các nhiệm vụ, bài tập, tình huống … không giống với bài tập mẫu, nhiệm vụ, tình huống quen thuộc.
      Hai là, tốc độ khái quát ( nói nôm na là chóng hiểu, chóng biết). Tốc độ này, được xác định bởi tần số lần luyện tập cần thiết theo cùng một kiểu để hình thành một hành động khái quát. Ví dụ: hình thành cách giải một loại bài tập tùy thuộc vào số lần luyện tập các bài tập cùng loại hoặc dạy học sinh xướng theo một âm chuẩn, tùy từng em số lần luyện tập có khác nhau.
      Ba là, tính tiết kiệm của tưu duy. Nó được xác định bởi số lần các lập luận cần và đủ để đi đến kết quả, đáp số, mục đích.
      Bốn là, tính mềm dẻo của trí tuệ. Chỉ số này thể hiện ở sự dễ dàng hay khó khăn trong việc xây dựng lại hoạt động cho thích hợp với những biến đổi của điều kiện. Tính mềm dẻo của trí tuệ thường bộc lộ ở các kỹ năng, như:
· Kỹ năng biến thiên cách giải quyết vấn đề phù hợp với biến thiên của điều kiện. Ví dụ: chuyển giải từ ( 5x – 2y )2 sang giải ( 5x – 2y )3 …
· Kỹ năng xác lập sự phụ thuộc những kiến thức đã có ( dấu hiệu, thuộc tính, quan hệ của một loại sự vật hay hiện tượng nào đó ) sang một trật tự khác ngược với hướng và trật tự đã tiếp thu. Ví dụ: chuyển từ định lý thuận sang định lý đảo trong toán. 
· Kỹ năng đề cập cùng một hiện tượng theo những quan điểm khác nhau. Ví dụ: xem xét một phản ứng hóa học dưới dạng quan điểm của lý thuyết nguyên tử, lý thuyết năng lượng hoặc lý thuyết cấu trúc.
                   Năm là, tính phê phán của trí tuệ thể hiện ở chỗ không dễ dàng chấp nhận, không có khuynh hướng kết luận một cách không có căn cứ, không đi theo đường mòn nếp cũ, hay lật ngược vấn đề, hay đặt mình trước câu hỏi “ vì sao ” hay nghi ngờ, không hay cả tin, không vừa lòng với kết quả đạt được và thúc đẩy vươn lên với những thành công mới …
                   Sáu là, ở sự thấm sâu vào tài liệu, sự vật, hiện tượng nghiên cứu thể hiện rõ ở sự phân biệt giữa cái bản chất và không bản chất, cái cơ bản và cái chủ yếu, cái tổng quát và cái bộ phận …
3. Quan hệ giữa dạy học và phát triển trí tuệ
Dạy học và phát triển trí tuệ có quan hệ chặt chẽ với nhau.
Chúng ta biết rằng, trong quá trình dạy học có sự biến đổi thường xuyên vốn kinh nghiệm của học sinh, biến đổi cả về số lượng và chất lượng của hệ thống tri thức, biến đổi và phát triển các năng lực người. Cùng với sự biến đổi đó, trong quá trình dạy học, những năng lực trí tuệ của học sinh cũng được phát triển. Vì rằng trong quá trình nắm tri thức đó, học sinh phải xây dựng cho mình những hệ thống hành động trí tuệ sao cho phù hợp với hệ thống tri thức đó. Hệ thống hành động trí tuệ này được cũng cố và khái quát tạo thành những kỹ năng của hoạt động trí tuệ. Nhờ những kỹ năng này, học sinh có khả năng di chuyển rộng rãi và thành thạo các phương pháp hoạt động trí tuệ từ đối tượng này sang đối tượng khác., nhận thức và biến đổi chúng. Khả năng di chuyển rộng rãi và thành thạo các phương pháp hoạt động trí tuệ đó được xem như một trong những điều kiện cơ bản của sự phát triển trí tuệ.
Ngoài ra, trong quá trình dạy học, những mặt khác của năng lực trí tuệ như: óc quan sát, trí nhớ, óc tưởng tưởng cũng được phát triển. Cho nên có thể nói, dạy học là một trong những con đường cơ bản để giáo dục và phát triển trí tuệ một cách toàn diện.
Hơn nữa, trong quá trình dạy học nói chung, học tập nói riêng không phải chỉ có một chức năng tâm lý riêng lẻ nào đó tham gia, mà nó là một hoạt động thống nhất của toàn bộ nhân cách cá nhân. Vì lẽ đó, dạy học không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển các mặt khác của nhân cách, như nhu cầu nhận thức, hứng thú học tập, động cơ học tập, lòng ham hiểu biết, khát vọng tìm tòi …
Ngược lại, trí tuệ nói riêng và các chức năng tâm lý khác nói chung được phát triển lại có ảnh hưởng trở lại đến quá trình dạy học, quá trình lĩnh hội tri thức. Nhờ sự phát triển các năng lực trí tuệ, ở học sinh được nẩy sinh những khả năng mới giúp cho họ nắm kiến thức tốt hơn, đảm bảo chất lượng của hoạt động học tập cao hơn. 
Như vậy; trong quá trình dạy học, việc nắm vững tri thức và phát triển trí tuệ tác động qua lại hết sức chặt chẽ. Sự phát triển trí tuệ vừa là kết quả vừa là điều kiện của việc nắm vững tri thức, của hoạt động học tập.
4. Tăng cường việc dạy học và phát triển trí tuệ
a. Hướng tăng cường một cách hợp lý hoạt động dạy học
Lý luận xuất phát của hướng này là ở chỗ: dạy học cần phải xây dựng không phải trên cơ sở các kết cấu tâm lý đã hoàn thiện, mà cần phải hướng vào các chức năng tâm lý chưa trưởng thành và góp phần thúc đẩy sự hình thành các kết cấu mới, chức năng mới. Nói như cách diễn đạt của L.X. Vưgôtxki là hướng vào “ vùng phát triển gần nhất ”. Đó chính là cái mà nó sẽ được hình thành dưới tác động của dạy học. Nói cách khác, giáo dục, dạy học phải đi trước sự phát triển tâm lý một bước, chứ không phải dựa vào cái đã phát triển rồi từ đó giáo dục góp phần hoàn thiện.
Xuất phát từ những lý luận nêu trên, những người đi theo hướng này đề ra những nguyên tắc sau đây cho việc tổ chức dạy học của mình.
        Một là, tôn trọng vốn sống của trẻ khi dạy học. Làm như vậy, có tác động làm tăng lòng ham muốn học tập, thích tìm hiểu của học sinh, hệ thống hóa, chính xác hóa, khoa học hóa vốn hiểu biết của trẻ, tạo cho trẻ không khí làm việc thoải mái với thầy khi trao đổi, khi thắc mắc …
         Hai là, xây dựng việc dạy học trên mức độ khó khăn cao và nhịp điệu học nhanh.
· 
Xây dựng việc dạy học trên mức độ khó khăn cao chẳng hạn, khi tính tốc độ chuyển động của các xe: cho 
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Theo phương pháp cổ truyền làm xong là đủ, nhưng trong hệ thống thực nghiệm này thì việc làm đó của học sinh mới là bước đầu, mà còn có các nhiệm vụ tiếp theo như:
+ So sánh tốc độ của các xe, xe nào nhanh nhất, xe nào chậm nhất
+ Sắp xếp các tốc độ theo thứ tự tăng dần
+ Đổi đơn vị từ km/h sang m/s …
· 


Nhịp điệu nhanh: nghĩa là tránh dậm chân tại chỗ, nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Ví dụ: cho  , , không thể tính I lập đi lập lại nhiều lần  được, mà phải cho tính U hoặc R, và từ đó học sinh tự rút ra kết luận mối quan hệ giữa I, U, R
         Ba là, nâng tỉ trọng tri thức lý luận khái quát. Chẳng hạn, cho học sinh học khá sớm các định luật của phép tính, các quy tắc của phép tính, các biểu thức chữ để khái quát hóa các định luật và quy tắc đó. Ví dụ, cho học sinh cấp một học định luật giao hoán và định luật kết hợp trong khi thực hiện phép toán cộng.
Cho học sinh bài tập: 30 + (6+9) =
Theo phương pháp cổ truyền, học sinh chỉ biết giải
6 + 9 = 15, 15 + 30 = 45
Với hệ thống thực nghiệm này học sinh có thể giải theo cách sau: 
36 + 9 = 36 + (4+5)
(36 + 4) + 5 = 45
Hoặc 36 + 9 = (35+1) +9
          35 + (1+9) =45
Hoặc 36 + 9 = (30 + 6) +9
          30 + (6 + 9) = 45
         Bốn là, làm cho học sinh có ý thức về toàn bộ quá trình học tập, tự giác khi học.
Làm như vậy sẽ giúp học sinh hiểu được cơ sở của việc sắp xếp tài liệu, mối liên hệ giữa các tri thức. Chẳng hạn, do trẻ đã học định luật giao hoán của phép nhân, nên khi làm bài tập, học sinh có thể hỏi cách hai ít hơn cách một một dòng ? và từ đó có thể suy ra các cách giải tiếp theo.
Các nguyên tắc trên có tính chất tương hỗ nhau. Thực hiện đồng bộ chúng trong dạy học sẽ có tác dụng:
· Góp phần xây dựng động cơ học tập, nhu cầu đối với tri thức và tăng cường thái độ tích cực đối với học tập.
· Tri thức sâu, chính xác, phản ánh đúng bản chất, kỹ năng, kỹ xảo chắc chắn.
· Quan sát sâu, có tính khái quát, trình độ tư duy, năng lực phát triển cao.
Các chương trình môn học theo hướng cải cách của ta hiện nay đang phát triển theo hướng này.
b. Hướng thay đổi một cách cơ bản nội dung và phương pháp của hoạt động dạy học
            Quá trình phát triển tâm lý của trẻ là quá trình trẻ nắm các thành tựu văn hóa của thế hệ trước. Quá trình đó là kết quả của quá trình trẻ tái tạo các năng lực và phương thức hành vi có tính người đã hình thành trong lịch sử.
            Muốn tái tạo các năng lực và phương thức hành vi đó, đòi hỏi trẻ phải có hoạt động thực tiễn và hoạt động nhận thức phù hợp với hoạt động của con người, hoạt động đã hiện thân, gởi gắm trong các công cụ và tri thức đó.
            Vì vậy, muốn xây dựng nội dung môn học cũng như phương pháp để thực hiện môn học phải làm được hai việc:
· Trước hết phải vạch cho được cấu trúc của hoạt động con người thể hiện trong một tri thức cụ thể hay một kỹ năng cụ thể.
· Sau đó nghiên cứu một cách có hệ thống cách tổ chức hoạt động của bản thân trẻ và khả năng của trẻ ở các lứa tuổi trong việc thực hiện các hoạt động đó.
           Xuất phát quan điểm lý luận trên, nguyên tắc dạy học cơ bản của hướng này là:
            Một là, mọi khái niệm được cung cấp cho học sinh không phải ở dạng có sẵn, mà trên cơ sở cho trẻ được xem xét trực tiếp từ nguồn gốc phát sinh của khái niệm đó và làm cho trẻ thấy cần thiết phải có khái niệm đó.
            Hai là, cho trẻ phát triển mối liên hệ xuất phát và bản chất của khái niệm. Vì cái này xác định nội dung và cấu trúc của khái niệm.
            Ba là, hồi phục lại mối liên hệ ấy bằng mô hình, ký hiệu. Điều đó cho phép trẻ nắm được mối liên hệ ấy dưới dạng thuần nhất.
             Bốn là, sau đó hướng dẫn trẻ chuyển dần và kịp thời từ các hành động trực tiếp với các sự vật sang các thao tác và các hoạt động trí tuệ.
Dạy học theo hướng này sẽ dẫn đến những kết quả tích cực sau đây:
· Quá trình hình thành khái niệm không dựa trên quan sát và so sánh tính chất bề ngoài của sự vật, mà trên cơ sở hành động với đối tượng, trên các mối liên hệ bản chất giữa các sự vật.
· Trẻ nắm được cái chung, tổng quát, trừu tượng, trước khi nắm những cái cụ thể, riêng, phức tạp ( cho nên người ta gọi đây là chiến lược dạy học đi từ trừu tượng đến cụ thể )
· Trẻ nắm được khái niệm bằng hoạt động độc lập dưới dạng tìm tòi, khám phá từ những tình huống và điều kiện mà ở đó nhu cầu đã được nẩy sinh.
      Tất cả những vấn đề đã đề cập ở trên nằm trong một hệ thống lôgic và xem xét dưới ánh sáng của quan điểm lý thuyết hoạt động. Hoạt động dạy, hoạt động học tập, cũng như mục đích mà hai hoạt động đó nhằm tới là những tri thức cần cả cho thầy và trò. Đúng như lời của giáo sư, tiến sỹ Phạm Minh Hạc: “ Lương tâm nghề nghiệp cùng với tay nghề tinh thông là hai điều cơ bản để mỗi một người hành nghề đạt kết quả tốt – ích dân lợi mình, ích nước lợi nhà ”. Tay nghề tinh thông đó bắt nguồn từ tâm lý học sư phạm nói chung, tâm lý học dạy học nói riêng.
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